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DANH SÁCH  CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN THAM QUAN ĐẢO LÝ SƠN 2017
Đơn vị: Trường THCS An Bằng-Vinh An

	STT
	        Họ và tên
	
	Quan hệ
	Sinh ngày
	Số CMND
	Nhiệm vụ

	1
	ĐOÀN         VĂN
	TOẢN
	Nam
	16/08/1965
	190661814
	Trưởng đoàn

	2
	TRƯƠNG MINH
	NAM
	Bố
	15/12/1977
	191387453
	  Chỉ đạo

	3
	TRƯƠNG PHAN 
	MINH QUÂN
	Con 12t
	17/10/2004
	
	

	4
	TRƯƠNG
	 HÀNH
	Nam
	10/12/1977
	191387471
	

	5
	NGUYỄN                      
	QUỐC
	Bố
	08/10/1977
	191378090
	

	6
	NGUYỄN  TRẦN 
	KHÁNH HƯNG
	Con 9t
	18/07/2008
	
	01

	7
	BÙI     NGUYÊN
	QUÂN
	Nam
	          1978
	
	

	8
	NGUYỄN ANH
	PHƯỚC
	Nam
	10/02/1976
	191418756
	

	9
	HUỲNH VĂN
	TÍN
	Nam
	02/02/1977
	191302619
	

	10
	PHẠM 
	DŨNG
	Nam
	14/02/1969
	191023080
	

	11
	NGUYỄN HỮU 
	ĐỨC
	Nam
	18/08/1986
	191584026
	

	12
	VĂN CÔNG 
	TIẾN BẢO
	Cháu
	04/09/2008
	
	02

	13
	VĂN CÔNG 
	HÓA
	Nam
	03/06/1974
	191342484
	P.trưởng đoàn

	14
	NGUYỄN THỊ
	NGỌC LAN
	Nữ
	04/01/1978
	191398029
	

	15
	VĂN NGUYỄN 
	THÙY LINH
	Con 14t
	14/04/2003
	
	

	16
	VĂN CÔNG 
	HUY
	Con 10t
	18/04/2007
	
	03

	17
	NGUYỄN VIẾT
	MINH
	Nam
	21/01/1987
	191623443
	

	18
	BÙI THỊ THANH
	HUYỀN
	Nữ
	04/11/1988
	191681243
	

	19
	NGUYỄN GIA
	HƯNG
	Con 3t
	22/04/2014
	
	01

	20
	NGUYỄN T.MỸ
	NHÂN
	Mẹ
	17/11/1979
	191395356
	


	21
	LÊ                  
	BÁT
	Bố
	10/10/1980
	191418830
	

	22
	LÊ NGUYỄN VIẾT 
	THƯỜNG
	Con 8t
	30/11/2008
	
	04

	23
	LÊ NGUYỄN SINH 
	CƯƠNG  
	Con 5t
	06/01/2012
	
	02

	24
	DƯƠNG T.VÂN
	NGA
	Mẹ
	130/3/1979
	191398449
	Thủ quỹ

	25
	PHAN DƯƠNG 
	NGỌC HÂN
	Con 14t
	15/03/2003
	
	

	26
	PHAN NGỌC 
	THÙY DƯƠNG
	Con  9t
	15/03/2008
	
	05

	27
	NGUYỄN THỊ 
	HÀ VY
	Nữ
	11/03/1990
	183789789
	

	28
	NGUYỄN THỊ 
	LÀNH
	Nữ
	06/08/1978
	191346074
	

	29
	LÊ THỊ
	THANH
	Mẹ
	27/07/1977
	191812254
	

	30
	MAI LÊ
	NHẬT LINH
	Con 10t
	02/08/2007
	
	06

	31
	MAI LÊ
	 LINH NHI
	Con 5t
	14/02/2012
	
	    03

	32
	TRẦN ĐÌNH
	SANG
	Chồng
	07/02/1983
	191492039
	

	33
	VÕ THỊ
	CÚC
	Vợ
	07/08/1983
	191502053
	

	34
	TRẦN QUANG 
	HUY
	Con 4t
	15/11/2013
	
	04

	35
	LÊ THỊ THÙY 
	TRANG
	Vợ
	01/04/1981
	192062903
	

	36
	HOÀNG THẾ 
	BẢO
	Chồng
	06/02/1979
	191474685
	

	37
	HOÀNG THẾ
	DUY
	Con 5t
	27/01/2012
	
	05


· Tổng cộng : 37 người                                                                 

· Người lớn: 26
· Trẻ em từ 6- 10 tuổi: 06
· Trẻ em dưới 6 tuổi : 05                   Vinh An, ngày 20 tháng 6 năm 2017
                                                                       TM/BCHCĐCS







                        Chủ tịch

                                                                        Văn Công Hóa
    LỘ TRÌNH

1.Ngày 21/06/2017:

- 05h 30: Xe đón đoàn tại nhà Văn hóa Huế

- 06h00: Xe đón đoàn tại  UBND xã Vinh Thanh

- 06h 15: Xe đón đoàn tại ngã tư Vinh 
- 11h 30: Xe đưa đoàn ăn trưa tại nhà hàng 

- 13h-00h: Xe đưa đoàn đến cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn

- 14h30: Xe đưa đoàn nhận khách sạn

- 15h00: Xe đưa đoàn tham quan Chùa Hang, Hang Câu, Đỉnh Thới Lới

- 18h30: Xe đưa đoàn ăn tối tại nhà hàng

- 19h00: Sinh hoạt tự túc câu cá, ngắm biển đảo về đêm

- 23h00: Ngủ đêm tại khách sạn Đại Dương
2.Ngày 22/06/2017:

- 05h 30:  Vệ sinh cá nhân

- 06h30: Xe đưa đoàn Ăn sáng tại nhà hàng 

- 07h30:  Xe đưa đoàn tham quan Hoàng Sa Bắc Hải, Hải Đội Hùng Binh, Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa, Đảo Bé, tắm biển Bình An

- 11h 00: Ăn trưa tại nhà hàng 
- 12h : Trả khách sạn
- 13h00 – 17h30: Xe đưa đoàn về Quảng Nam ăn tối bê thui Cầu Móng

- 20h: Về Vinh An, Huế

*Ghi chú: Các Đ/c đã đăng kí tham quan thì không được hoản. Nếu hoản thì phải chịu 50% kinh phí đã đặt Tour (trọn gói Tour 1.550.000 đồng).
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BỐ TRÍ PHÒNG Ở

THAM QUAN ĐẢO LÝ SƠN 2017

	STT
	        Họ và tên
	
	Quan hệ
	Phòng ngủ
	Nhiệm vụ

	1
	DƯƠNG T.VÂN
	NGA
	Mẹ
	P1- Đơn

02 giường 1,2m
	

	2
	PHAN DƯƠNG 
	NGỌC HÂN
	Con 14t
	
	

	3
	PHAN NGỌC 
	THÙY DƯƠNG
	Con 9t
	
	

	4
	NGUYỄN T.MỸ
	NHÂN
	Mẹ
	P2- Đơn

02 giường 1,2m
	

	5
	LÊ                  
	BÁT
	Bố
	
	

	6
	LÊ NGUYỄN VIẾT 
	THƯỜNG
	Con 8t
	
	

	7
	LÊ NGUYỄN SINH 
	CƯƠNG  
	Con 5t
	
	

	8
	ĐOÀN         VĂN
	TOẢN
	Nam
	P3- Đôi-4
02 giường 1,6m
	

	9
	TRƯƠNG MINH
	NAM
	Bố
	
	

	10
	TRƯƠNG PHAN 
	MINH QUÂN
	Con 12t
	
	

	11
	TRƯƠNG
	 HÀNH
	Nam
	
	

	12
	NGUYỄN ANH
	PHƯỚC
	Nam
	P4- Đôi-4
02 giường 1,6m
	

	13
	HUỲNH VĂN
	TÍN
	Nam
	
	

	14
	PHẠM 
	DŨNG
	Nam
	
	

	15
	NGUYỄN HỮU 
	ĐỨC
	Nam
	
	

	16
	VĂN CÔNG 
	HÓA
	Nam
	P5- Đôi-3
02 giường 1,2m,1,6m
	

	17
	NGUYỄN THỊ
	NGỌC LAN
	Nữ
	
	

	18
	VĂN NGUYỄN 
	THÙY LINH
	Con 14t
	
	

	19
	VĂN CÔNG 
	HUY
	Con 10t
	
	

	20
	TRẦN ĐÌNH
	SANG
	Chồng
	P6- Đơn

02 giường 1,2m
	

	21
	VÕ THỊ
	CÚC
	Vợ
	
	

	22
	TRẦN QUANG 
	HUY
	Con 4t
	
	

	23
	NGUYỄN THỊ 
	HÀ VY
	Nữ
	P7- Đơn

02 giường 1,2m
	

	24
	NGUYỄN THỊ 
	LÀNH
	Nữ
	
	

	 25
	VĂN CÔNG 
	TIẾN BẢO
	Cháu
	
	

	26
	LÊ THỊ THÙY 
	TRANG
	Vợ
	P8- Đơn

02 giường 1,2m
	

	27
	HOÀNG THẾ 
	BẢO
	Chồng
	
	

	28
	HOÀNG THẾ
	DUY
	Con 5t
	
	

	29
	NGUYỄN VIẾT
	MINH
	Nam
	P9- Đơn

02 giường 1,2m
	

	30
	BÙI THỊ THANH
	HUYỀN
	Nữ
	
	

	31
	NGUYỄN GIA
	HƯNG
	Con 3t
	
	

	32
	LÊ THỊ
	THANH
	Mẹ
	P10- Đơn

02 giường 1,2m
	

	33
	MAI LÊ
	NHẬT LINH
	Con 10t
	
	

	34
	MAI LÊ
	 LINH NHI
	Con 5t
	
	

	35
	LÊ THỊ THÙY 
	TRANG
	Vợ
	P11- Đơn

02 giường 1,2m
	

	36
	HOÀNG THẾ 
	BẢO
	Chồng
	
	

	37
	HOÀNG THẾ
	DUY
	Con 5t
	
	


                                                            Vinh An, ngày 20 tháng 6 năm 2017
                                                          TM/BCHCĐCS          






                          Chủ tịch
                                                                                         Văn Công Hóa

